
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHỔ HÒA      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phổ Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH CỬ TRI
Lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở)
Tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

STT Họ và tên (Cử tri đại
diện hộ gia đình)

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Nam Nữ Dân
tộc

Nghề
nghiệp Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nguyễn Tấn Dũng 1955 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

2 Nguyễn Tấn Cảm 1978 x Kinh Công nhânTDP Hoà Thạnh

3 Trần Thị Lam 1954 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

4 Cao Thị Hy 1950 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

5 Cao Văn Bình 1984 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

6 Cao Thị Hân 1984 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

7 Cao Tấn Pháp 1989 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

8 Bùi Thị Quyên 1940 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

9 Trương Thị Rê Pét Ka 1979 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

10 Trương Quang Minh
Hà 1983 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

11 Nguyễn Văn Đoàn 1970 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

12 Cao Tấn Quạt 1980 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

13 Cao Đăng Pho 1974 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

14 Lê Thị Kính 1940 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

15 Huỳnh Minh Tuấn 1977 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

16 Huỳnh Minh Châu 1954 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

17 Huỳnh Minh 1969 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

18 Cao Đăng Bá 1959 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

19 Nguyễn Thị Thanh
Hồng 1984 x Kinh Cán bộ TDP Hoà Thạnh

20 Nguyễn Văn Thời 1942 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

21 Phạm Đức Vinh 1955 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh
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22 Huỳnh Thị Trầm 1963 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

23 Nguyễn Thanh Đức 1964 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

24 Nguyễn Thị Thanh Mai 1963 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

25 Đỗ Ngọc Vy 1985 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

26 Tôn Thất Tùng 1990 x Kinh Thợ mộc TDP Hoà Thạnh

27 Huỳnh  Thị Quý 1961 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

28 Đào Thị Giỏi 1939 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

29 Nguyễn Cường Vĩ 1977 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

30 Nguyễn Thị Thu (Ba) 1968 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

31 Nguyễn Thị Nhựt 1968 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

32 Phạm Ngọc Bông 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

33 Nguyễn Hữu Trường 1975 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

34 Võ Thị Xướng 1956 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

35 Trần Sỹ Hoàng 1971 x Kinh Vá lốp TDP Hoà Thạnh

36 Nguyễn Ngọc Linh 1979 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

37 Lê Văn Đạo 1975 x Kinh Viên chứcTDP Hoà Thạnh

38 Lê Văn Nghiêm 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

39 Phan Minh Hiệp 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

40 Đào Thị Ngà 1957 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

41 Tô Thị Mười 1946 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

42 Mai Tiến Tây 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

43 Mai Tiến Bổn 1972 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

44 Cao Thị Nhị 1945 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

45 Nguyễn Hữu Ái 1968 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

46 Nguyễn Thị Phiên 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

47 Nguyễn Thị Thành 1954 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

48 Lê Đình Nhựt 1983 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

49 Lê Văn Qui 1977 x Kinh Lái xe TDP Hoà Thạnh

50 Nguyễn Thị Kim Sen 1965 x Kinh Tu TDP Hoà Thạnh

51 Trần Bình 1967 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

52 Trần Ninh 1971 x Kinh Thợ mộc TDP Hoà Thạnh

53 Đoàn Toàn 1973 x Kinh Thợ mộc TDP Hoà Thạnh

54 Đoàn Lợi 1968 x Kinh Thợ mộc TDP Hoà Thạnh
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55 Đoàn Hồng Sen 1963 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

56 Đoàn Thị Ngôn 1950 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

57 Trần Thanh Việt 1975 x Kinh Thợ mộc TDP Hoà Thạnh

58 Cao Thị Hiệp 1987 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

59 Trần Thị Phượng 1962 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

60 Phạm Tiến Dũng 1993 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

61 Lê Văn Hữu 1970 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

62 Trần Thị Tư 1964 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

63 Phan Thị Tuyết 1967 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

64 Nguyễn Thị Thận 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

65 Phạm Duy Cảnh 1979 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

66 Nguyễn Thị Sen 1963 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

67 Cao Văn Năm 1968 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

68 Huỳnh Văn Ấn 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

69 Trương Thanh Chung 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

70 Lê Văn Phát 1990 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

71 Đào Công Thạch 1983 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

72 Nguyễn Văn Có 1978 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

73 Nguyễn Thị Lệ Thu 1970 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

74 Huỳnh Thị Kim Chi 1937 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

75 Nguyễn Thị Minh 1963 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

76 Trương Thị Chi 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

77 Phạm Thị Điều 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

78 Trần Đình Hoàng 1930 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

79 Nguyễn Huy 1980 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

80 Võ Thị Chín 1957 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

81 Vũ Thị Ngưng 1944 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

82 Lê Thị Sỹ 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

83 Cao Văn Lượm 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

84 Trịnh Bổ 1962 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

85 Bạch Hoàng Nguyên 1984 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

86 Trương Thị Tuyết Hoa 1952 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

87 Trương Tấn Việt 1954 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
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88 Nguyễn Thị Thanh
Ngôn 1987 x Kinh Cán bộ TDP Hoà Thạnh

89 Huỳnh Văn Sắc 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

90 Lê Thị Thanh Xuân 1962 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

91 Lê Thanh Thảo 1975 x Kinh Nhân viênTDP Hoà Thạnh

92 Trần Anh Cường 1991 x Kinh Cán bộ TDP Hoà Thạnh

93 Nguyễn Văn Hoàng 1948 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

94 Nguyễn Văn Nam 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

95 Ngô Văn Lợi 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

96 Trần Thị Ánh 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

97 Nguyễn Văn Lễ 1971 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

98 Cao Văn Nghĩa 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

99 Thới Thị Năm 1957 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

100 Cao Văn Huấn 1963 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

101 Lê Văn Công 1975 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

102 Trần Thị Bảy 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

103 Đỗ Tiến Sự 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

104 Phạm Thân 1958 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

105 Cao Thị Đờn 1949 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

106 Cao Thị Xuân 1955 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

107 Phan Minh Lực 1987 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

108 Nguyễn Văn Dư 1976 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

109 Nguyễn Thị Thanh
Tâm 1994 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

110 Nguyễn Thị Mãi 1931 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

111 Cao Thị Em 1960 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

112 Cao Đăng Hoàng 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

113 Trần Thị Nghĩa 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

114 Nguyễn Thị Ngữ 1939 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

115 Võ Tùng 1964 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

116 Nguyễn Thái Thạnh 1957 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

117 Cao Thị Thanh Thảo 1983 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh

118 Nguyễn Hữu Xi 1948 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

119 Trần Thị Dễ 1951 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

120 Nguyễn Thị Mễ 1941 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
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121 Võ Thị Nữ 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

122 Cao Văn Hùng 1983 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

123 Đoàn Nguyễn Thị Cẩm
Duyên 1988 x Kinh Viên chứcTDP Hoà Thạnh

124 Cao Văn Tuyền 1973 x Kinh Lái xe TDP Hoà Thạnh
125 Cao Văn Đúng 1951 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
126 Nguyễn Văn Cảnh 1954 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
127 Nguyễn Xuân Bảo 1985 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
128 Nguyễn Xuân Trúc 1960 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
129 Nguyễn Thị Búp 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
130 Cao Văn Nhựt 1978 x Kinh Thợ sắt TDP Hoà Thạnh
131 Nguyễn Thị Thanh

Tuấn 1946 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
132 Trịnh Tròn 1967 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
133 Nguyễn Duy Hiền 1966 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
134 Lê Thị Xuân Hương 1960 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
135 Phạm Thị Quý 1942 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
136 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1971 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
137 Phạm Văn Nam 1950 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh
138 Đào Thị Khéo 1946 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
139 Bùi Minh Long 1975 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
140 Bùi Minh Hoàng 1972 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
141 Lê Thanh 1965 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
142 Lê Thị Thanh Kiều 1972 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
143 Trần Thị Liên 1957 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
144 Trần Đình Sô 1953 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
145 Lê Đình Phương 1950 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
146 Nguyễn Minh Vương 1978 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
147 Đặng Thị Hiệp 1961 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
148 Nguyễn Minh Phương 1981 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
149 Nguyễn Thị Nghiêu 1944 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
150 Lê Thanh Bình 1982 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
151 Ngô Hùng Tài 1973 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
152 Võ Mau 1954 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
153 Lê Minh Đạo 1968 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
154 Nguyễn Văn Thuận 1970 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
155 Phạm Thị Thư Dung 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
156 Nguyễn Xuân Nguyên 1937 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
157 Nguyễn Thị Niên 1967 x Kinh Kinh doanhTDP Hoà Thạnh
158 Ngô Thanh Phong 1980 x Kinh Thợ sắt TDP Hoà Thạnh
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159 Trương Thị Nga 1949 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
160 Nguyễn Thị Nhân 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
161 Cao Tấn Phát 1991 x Kinh Kinh doanhTDP Hoà Thạnh
162 Bùi Thanh Lâm 1973 x Kinh Thợ mộc TDP Hoà Thạnh
163 Huỳnh Thuỷ 1970 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
164 Nguyễn Quang Trưng 1952 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
165 Lê Trung Định 1967 x Kinh Dịch vụ TDP Hoà Thạnh
166 Lê Trung Mãng 1964 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
167 Lê Văn Xuân 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
168 Lê Thị Phải 1948 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
169 Phạm Phước Lên 1980 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
170 Nguyễn Thị Tâm 1947 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
171 Lê Hữu Tấn 1976 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
172 Phạm Phước Thu 1972 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
173 Nguyễn Văn Nho 1962 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh
174 Trần Thị Lan 1961 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
175 Lê Quang Địch 1959 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
176 Lê Thuý Triều 1973 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
177 Nguyễn Thị Hoa 1946 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
178 Lê Văn Chín 1977 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
179 Lê Văn Lực 1981 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
180 Trần Thị Tư 1942 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
181 Nguyễn Thị Chín 1943 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
182 Võ Thị Thật Trung 1977 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
183 Lê Thuận 1971 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
184 Nguyễn Thị Hiệp 1948 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
185 Phạm Phú Cảnh 1973 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
186 Đoàn Văn Minh 1962 x Kinh Buôn bán TDP Hoà Thạnh
187 Võ Thị Lệ Khanh 1968 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
188 Đỗ Chiếm Kế 1946 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
189 Trần Phụng 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
190 Trần Văn Thành 1960 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
191 Nguyễn Thị Nhung 1944 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
192 Phạm Thị Mỹ Lệ 1960 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
193 Nguyễn Thị Nghệ 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
194 Nguyễn Thế Phương 1987 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
195 Nguyễn Thị Mười 1930 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
196 Nguyễn Văn Thuỷ 1967 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
197 Nguyễn Văn Thanh 1963 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
198 Lê Văn Hùng 1969 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
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199 Trương Đình Du 1977 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
200 Trần Thị Kim Tuyết 1960 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh
201 Nguyễn Văn Diên 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
202 Huỳnh Hồng Hưng 1973 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
203 Nguyễn Thị Bích Liễu 1971 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
204 Phạm Phú Thuận 1971 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
205 Nguyễn Thị Cẩm

Nhung 1974 x Kinh Thợ sơn TDP Hoà Thạnh
206 Nguyễn Giới 1967 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
207 Lê Thị Thu Vân 1945 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
208 Lê Trung Kiên 1959 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
209 Lê Minh Châu 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
210 Huỳnh Minh Chiến 1986 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
211 Trần Thị Thanh Thuý 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
212 Nguyễn Thái Thỉnh 1945 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
213 Nguyễn Duy Tân 1967 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
214 Huỳnh Thị Ngọc Thanh 1965 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
215 Lê Thị Ba 1958 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
216 Nguyễn Văn Mười 1956 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
217 Huỳnh Minh Hiền 1977 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
218 Huỳnh Minh Thảo 1979 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
219 Huỳnh Thị Liễu 1962 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
220 Phạm Thị Doanh 1949 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh
221 Nguyễn Hoàng Hải 1971 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
222 Nguyễn Thị Xuân Sĩ 1943 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh
223 Mai Phụng Hoàng 1992 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
224 Cao Văn Bình 1985 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
225 Phan Văn Mười 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
226 Huỳnh Tuyển 1963 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
227 Lê Thị Hồng đào 1948 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
228 Cao Tấn Chất 1988 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

229 Nguyễn Hoàng Thọ 1966 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh

230 Nguyễn Văn Tiên 1977 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
231 Trần Trương Phi 1990 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
232 Đỗ Chiếm Ất 1957 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
233 Đào Thị Lộc 1961 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
234 Phạm Thanh Việt 1975 x Kinh Vá lốp TDP Hoà Thạnh
235 Cao Thị Xuân 1955 x Kinh Nông TDP Hoà Thạnh
236 Đoàn Thị Phi Phổ 1954 x Kinh Hưu trí TDP Hoà Thạnh

Tổng số cử tri trong danh sách là: 236 người; trong đó: 139 nam; 97 nữ.
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TM. ỦY  BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trí
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